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SỞ NỘI VỤ
	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

 (Kèm theo Công văn số 1766/SNV-QLNS ngày 23/6/2020 của Sở Nội vụ)


A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP: 

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP. Trong đó, báo cáo cần nêu rõ hình thức tuyên truyền, phổ biến đã được thực hiện như: qua phương tiện thông tin đại chúng (trong đó nêu rõ số lượng phát sóng trên truyền hình, số báo đăng thông tin về Nghị định, số lần phát thanh trên đài truyền thanh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã....); hội nghị, hội thảo, tập huấn (trong đó nêu rõ số buổi hội nghị, hội thảo và tập huấn đã được tổ chức) hoặc các hình thức khác....

2. Công tác tham mưu và ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định: Nêu rõ các văn bản đã tham mưu UBND tỉnh ban hành để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và các văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành để triển khai thực hiện, cụ thể như: Kế hoạch, Công văn chỉ đạo hoặc lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo chung của UBND tỉnh (Thống kê cụ thể theo Phụ lục 1).
3. Về biện pháp tổ chức thực hiện:
- Đối với nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối chủ trì triển khai thực hiện.

- Về kinh phí bảo đảm và điều kiện để triển khai thực hiện Nghị định.

4. Đánh giá về công tác chỉ đạo triển khai: 

- Kết quả đạt được (về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP).
- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP:
1. Kết quả thành lập tổ chức thanh niên xung phong:
a) Số lượng tổ chức thanh niên xung phong đã được thành lập (Thống kê theo Phụ lục số 2). 

b) Nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong được thành lập.

c) Quá trình hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong.

d) Việc thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 11/2011/TT-BNV. 

2. Kết quả giải thể tổ chức thanh niên xung phong: 

a) Số lượng tổ chức thanh niên xung phong đã được giải thể (Thống kê theo Phụ lục số 2). 

b) Nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong được giải thể. 

c) Quá trình hoạt động và kết quả hoạt động của đơn vị thanh niên xung phong đã giải thể. Lý do giải thể. 

d) Việc thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải thể tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 11/2011/TT-BNV. 

đ) Việc bố trí, sắp xếp việc làm cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong sau khi giải thể.

3. Kết quả thực hiện chính sách đối với đơn vị, đội viên và cán bộ quản lý thanh niên xung phong (Thống kê theo Phụ lục số 3, 4, 5, 6).
a) Kết quả thực hiện chính sách đối với đơn vị thanh niên xung phong (kể cả doanh nghiệp thanh niên xung phong liên kết, doanh nghiệp thanh niên xung phong đã cổ phần hóa, hiện đang giao cho Lực lượng thanh niên xung phong hoặc Tỉnh Đoàn nắm quyền chi phối – nếu có). 

- Về kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo cần nêu rõ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; kinh phí từ nguồn xã hội hóa và vốn vay ngân hàng thương mại để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Về việc đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý. 

- Về việc được giao quyền sử dụng đất, giao rừng, được miễn, giảm thuế sử dụng đất. 

- Về việc được vay vốn tín dụng ưu đãi.

- Về các chính sách ưu đãi khác.

b) Kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ quản lý thanh niên xung phong. 

- Về tiền công và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.

- Về việc học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, bảo vệ sức khỏe.

- Về chính sách khi bị thương hoặc hy sinh.

- Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý thanh niên xung phong.

c) Kết quả thực hiện chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong, đặc biệt là đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn:

- Về tiền công và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.

- Về việc học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, bảo vệ sức khỏe.

- Về chính sách khi bị thương hoặc hy sinh.

- Về việc đào tạo nghề và giới thiệu việc làm sau khi đội viên hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị thanh niên xung phong.

d) Kết quả về kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong (kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ huy lực lượng và kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với các đơn vị thanh niên xung phong...). 

đ) Kết quả thực hiện quy định về trang phục và các hình thức ghi nhận thanh niên xung phong.

III. ĐÁNH GIÁ: 

1. Đánh giá chung:
Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nêu rõ những hạn chế, vướng mắc từ những quy định của pháp luật, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với thanh niên xung phong; những khó khăn bất cập từ thực tế tổ chức thực hiện. Xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình triển khai để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện tốt quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

2. Đánh giá cụ thể:
a) Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong (đánh giá theo từng đơn vị, mô hình hoạt động); cụ thể:

- Đánh giá về tác động kinh tế: Đánh giá về hiệu quả kinh tế, thu nhập bình quân của đơn vị, kinh phí nộp ngân sách (nếu có) và những tác động tích cực của đơn vị thanh niên xung phong trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá về tác động xã hội: Đánh giá các nội dung, cụ thể:

+ Hiệu quả giải quyết việc làm (thường xuyên, thời vụ), thu nhập cho người lao động tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án do các đơn vị thanh niên xung phong triển khai.

+ Hiệu quả thanh niên xung phong tham gia thực hiện bảo vệ trật tự an ninh, thực hiện công tác an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

+ Hiệu quả công tác tổ chức cai nghiện ma túy, giáo dục dạy nghề, giới thiệu việc làm; các hoạt động công ích...

- Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.

- Đánh giá về công tác bảo vệ biển đảo, bảo vệ biên giới....

b) Đánh giá việc thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP: Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;     cụ thể:

- Chính sách đối với đơn vị thanh niên xung phong.
- Chính sách đối với cán bộ quản lý thanh niên xung phong.
- Chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong.
- Về trang phục và các hình thức ghi nhận thanh niên xung phong.
B. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2011/NĐ-CP:
I. VỀ THẨM QUYỀN THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ: Đề nghị lựa chọn - đề xuất một trong các phương án sau:

1. Phương án 1: Thẩm quyền thành lập và quản lý đơn vị thanh niên xung phong: do UBND cấp tỉnh quyết định.

2. Phương án 2: Thẩm quyền thành lập do UBND cấp tỉnh quyết định;    thẩm quyền quản lý do Tỉnh Đoàn thực hiện.

3. Phương án 3: Cơ quan, đơn vị đề xuất phương án, nêu rõ lý do.

II. VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG:
1. Về chức năng.
2. Về nhiệm vụ.
III. VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC:
1. Quy định về mô hình tổ chức: Việc đề xuất mô hình tổ chức cần căn cứ vào Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6     Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mô hình tổ chức thanh niên xung phong đề xuất cần hiệu quả, phù hợp với tính chất, đặc điểm của thanh niên xung phong trong tình hình hiện nay.
2. Quy định về nội dung kiện toàn, sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị thanh niên xung phong hoặc giải thể đơn vị thanh niên xung phong khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP; CHUYỂN ĐỔI HOẶC GIẢI THỂ ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG:
1. Quy trình thành lập.
2. Quy trình chuyển đổi.
3. Quy trình giải thể.
V. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH:
1. Đối với đơn vị thanh niên xung phong.
2. Đối với cán bộ quản lý.
3. Đối với đội viên.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: Đề xuất trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc thực hiện Nghị định, cụ thể:


1. Bộ Nội vụ.

2. Bộ Tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
7. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tỉnh Đoàn.

10. Đơn vị thanh niên xung phong.

VII. KIẾN NGHỊ KHÁC (NẾU CÓ).

PAGE  
5

